
1 0170257601 Bùi Nguyên An 21/05/2019 Nữ Kinh

2 0165983403 Lê Hoài An 04/04/2019 Nữ Kinh

3 3867875312 Lê Nhật Thiên An 12/08/2019 Nữ Kinh

4 0187162721 Nguyễn Vũ Mai Anh 05/11/2019 Nữ Kinh

5 0176663186 Phạm Mỹ Anh 17/11/2019 Nữ Kinh

6 0170257815 Phạm Thục Anh 15/05/2019 Nữ Kinh

7 0186806759 Lê Thanh Diệp 08/05/2019 Nữ Kinh

8 0177165631 Nguyễn Thùy Dương 29/06/2019 Nữ Kinh

9 0186755477 Trương Minh Giang 15/10/2019 Nam Kinh

10 0174334073 Nguyễn Huy Hoàng 05/09/2019 Nam Kinh

11 0164058296 Nguyễn Gia Huy 31/03/2019 Nam Kinh

12 0186824797 Vũ Gia Huy 29/03/2019 Nam Kinh

13 0176664999 Nguyễn Thanh Huyền 19/12/2019 Nữ Kinh

14 0165922125 Đỗ Nguyên Khải 02/12/2019 Nam Kinh

15 0166144228 Đỗ Minh Khang 08/07/2019 Nam Kinh

16 3071627650 Phạm Nguyễn Minh Khang 18/12/2019 Nam Kinh

17 0174164757 Lê Anh Khoa 23/10/2019 Nam Kinh

18 0177167640 Dương Minh Khôi 18/07/2019 Nam Kinh

19 0170257643 Lê Minh Khôi 14/08/2019 Nam Kinh

20 0173376292 Đào Bảo Lâm 16/12/2019 Nam Kinh

21 0170257831 Lê Khánh Linh 24/08/2019 Nữ Kinh

22 0177167760 Nguyễn Dương Ái Linh 06/10/2019 Nữ Kinh

23 0170256421 Đỗ Bảo Long 04/03/2019 Nam Kinh

24 0170256426 Trần Hữu Minh 22/06/2019 Nam Kinh

25 0172933093 Nguyễn Khánh My 13/08/2019 Nữ Kinh

26 0173395218 Bùi Khánh Ngân 05/12/2019 Nữ
Mườn

g
27 0170257819 Phùng Đại Nghĩa 07/06/2019 Nam Kinh

28 2263755505 Hoàng Lan Thu Ngọc 16/08/2019 Nữ Kinh

29 0164805639 Nguyễn Mai Ngọc 26/08/2019 Nữ Kinh

30 0174217735 Nguyễn An Nhiên 06/08/2019 Nữ Kinh

31 0170257824 Phạm An Như 16/12/2019 Nữ Kinh

32 0174148085 Nguyễn Hải Phong 31/08/2019 Nam Kinh
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33 0170257645 Nguyễn Hoài Phương 13/06/2019 Nữ Kinh

34 0177096698 Trịnh Anh Quân 29/08/2019 Nam Kinh

35 0176237954 Nguyễn Minh Tâm 16/04/2019 Nam Kinh

36 0164060856 Ngô Bách Thanh 09/09/2019 Nam Kinh

37 0176367718 Vũ Quốc Thiện 26/09/2019 Nam Kinh

38 0160018420 Nguyễn Phúc Thịnh 22/10/2019 Nam Kinh

39 0171085732 Đặng Ngọc Minh Thư 18/04/2019 Nữ Kinh

40 0174646007 Lê Minh Thư 24/11/2019 Nữ Kinh

41 0169189775 Vũ Anh Thư 22/06/2019 Nữ Kinh

42 0171514396 Đặng Nguyễn Hương Trà 11/11/2019 Nữ Kinh
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